Đang triển khai

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN
I. Thông tin chung về đề tài
	1. Tên đề tài 
	2. Mã số

	Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, có hiệu quả trên đất dốc miền núi tỉnh Ninh Thuận
	

	
	

	3. Thời hạn thực hiện 30 tháng

(Từ tháng  4/2008  đến tháng 10/2010)
	4. Cấp quản lý

  NN      Bộ      CS     Tỉnh

	5. Kinh phí

Tổng số: 
Trong đó, từ ngân sách SNKH: 


	6 Thuộc chương trình (nếu có)

	Thuộc nhóm 6 dự án tuyển chọn cơ quan, cá nhân chủ trì thực hiện cho năm 2007 của tỉnh Ninh Thuận (đặt hàng và đấu thầu cấp tỉnh)


	7. Chủ nhiệm đề tài

	Họ và tên: Phạm Văn Hiền

	Học hàm/học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

	Chức danh khoa học: Thư ký Hội đồng khoa học liên kết viện trường

	Điện thoại: 08 8963339 (CQ)/ 08 2402659 (NR)             Fax: 08 8960713

	Mobile: 0913 464989

	E-mail: pvhien@hcmuaf.edu.vn 

	Địa chỉ cơ quan: 

	     Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

	Địa chỉ nhà riêng:

	     231/29 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

	

	8. Cơ quan chủ trì đề tài

	    Tên tổ chức KH&CN: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

	    Địa chỉ:   Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh                                                        

	    Điện thoại:  08 8960711                               Fax: 08 8960713

	    E-mail: vphieutruong@hcmuaf.edu.vn


	II. Nội dung KH&CN của đề tài

	9. Mục tiêu cuả đề tài

	- Xây dựng mô hình nâng cao năng suất cây trồng, giảm thoái hoá đất và môi trường do canh tác bất hợp lý gây ra

	- Đề xuất giải pháp kỹ thuật canh tác góp phần nâng cao thu nhập và hiệu quả kinh tế cho nông dân miền núi

	- Xây dựng và chuyển giao qui trình kỹ thuật canh tác mía, sắn, điều đến nông dân vùng nghiên cứu

	

	10. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước



	· Tình trạng đề tài: Mới                     



	· Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài về lĩnh vực nghiên cứu-nắm được những công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, nêu rõ quan điểm của tác giả về tính bức xúc của đề tài,...)

	Ngoài nước

	

	· Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu chính có liên quan của chủ nhiệm đề tài và người tham gia

	Phạm Văn Hiền, 1987. Nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác vùng đồng bào Êđê trồng trồng cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản tại cao nguyên Buôn Ma Thuột. Luận án tiến sĩ khoa học nông nghiệp.

	Y Nguyên Mlô, Phạm Văn Hiền, 1996. Phát triển hệ thống canh tác trên đất dốc góp phần định canh cho đồng bào dân tộc tỉnh Daklak. Nông nghiệp trên trên đất dốc, thách thức và tiềm năng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

	Phạm Văn Hiền, Phan Quốc Sủng, 1997. Initial results in SALT Model application and some recommended solutions to reduce shifting cultivation for ethnic minority farmers in Daklak province, Vietnam. Workshop for Indigenuos Strategies for Intensification of Shifting Cultivation in Shoutheast Asia.

	Phạm Văn Hiền, Trịnh Xuân Ngọ, Phạm Tiến Dũng, 1996. Nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác nông hộ trên đất trồng cao su ở Buôn Sút Mrư. Nông nghiệp trên đất dốc, thách thức và tiềm năng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

	Phạm Văn Hiền, 2002. Nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác, kinh tế nông hộ và xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Gia rai sau giao đất giao rừng tự nhiên tại xã Easol, huyện Ea Hleo. Hội thảo nghiên cứu giảm nghèo ở nông thôn từ cách tiếp cận vi mô. NXB Nông nghiệp.

	Lê Quang Tuyền, 2006. Tuyển chọn giống mía mới có nguồn gốc nhập nội cho ba vùng mía trọng điểm phía Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp.

	Lê Quang Tuyền, Phạm Văn Hiền, 2006. Tuyển chọn giống mía mới có nguồn gốc nhập nội cho tỉnh Daklak. Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp ĐH Nông Lâm, số 3/2006

	Phạm Văn Hiền, Võ Văn Phi, 2006. Cải thiện hệ thống cây trồng cạn vùng dân tộc tỉnh Đồng Nai. Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp ĐH Nông Lâm, số 1/2007

	Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi, 1999. Kết quả nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam. (sách chuyên khảo, 260 trang ). NXB Nông nghiệp

	Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi, 2001. Sắn Việt Nam: Hiện trạng, định hướng và giải pháp phát triển những năm đầu thế kỷ 21 (sách chuyên khảo, 230 trang). NXB Nông nghiệp

	Hoang Kim, Pham Van Bien, Howeler R. H., 2003. A review of cassava in Asia with country case studies on Thailand and Viet Nam. FAO-IFAD-CIAT-CIRAD-IITA-NRI.Volume 3,184p

	Trần Công Khanh, Hoàng Kim, Võ Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Hỷ,Phạm Văn Biên, Reinhardt Howeler, 2005. Kết quả chọn tạo và phát triển giống sắn KM98-5. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam

	Trần Công Khanh, Hoàng Kim, Võ Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Hỷ, Phạm Văn Biên, Đào Huy Chiên, R.H.Howeler HernanCeballos, 2006. Kết quả chọn tạo và phát triển giống sắn KM140. Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam.

	

	11. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng (luận cứ rõ cách tiếp cận-thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng-so sánh với các phương thức sẽ giải quyết tương tự khác, nêu được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)

	

	12. Nội dung nghiên cứu (liệt kê và mô tả những nội dung cần nghiên cứu, nêu bật được những nội dung mới và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra, kể cả những dự kiến hoạt động phối hợp để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng)

	

	1- Đánh giá hiện trạng tự nhiên, kinh tế xã hội của người dân tại hai xã Quảng Sơn và Hoà Sơn thuộc huyện Ninh Sơn.
    Áp dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) và thu thập thông tin thứ cấp từ các nguồn, phân tích xác định những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên, những điểm mạnh, yếu, cơ hội và trở lực của phát triển kinh tế xã hội hai vùng nghiên cứu.

	2- Đánh giá hệ thống canh tác trên đất dốc của hai xã 
    Áp dụng phương pháp pháp phỏng vấn nhóm KIP (Key Informant panel), sơ đồ lát cắt sinh thái, một số công cụ của PRA và dựa theo tiêu chí bền vững của FAO; đánh giá tính bền vững của các hệ thống canh tác hiện tại, tìm ra những tồn tại cần giải quyết bằng những giái pháp kỹ thuật canh tác.


	3- Thí nghiệm một số giống cây trồng mới (sắn, mía) có năng suất cao, chất lượng tốt thích hợp cho chế biến. Diện tích: 2.500m2/thí nghiệm

	    + Thí nghiệm so sánh 5 giống sắn lai đơn bội kép đã qua chọn lọc chu kỳ 4 từ tập đoàn giống nhập nội mới với giống phổ biến tại địa phương, nhằm chọn ra giống có năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp cho 2 điểm Hoà Sơn và Quảng Sơn

	    + Thí nghiệm so sánh bộ 5 giống mía nhập nội có triển vọng, chọn ra bộ giống năng suất cao, chất lượng đường khá, phù hợp cho 2 điểm Hoà Sơn và Quảng Sơn

	

	4- Xây dựng bốn mô hình và quy trình trồng sắn, mía, điều ghép ở hai vùng/xã sinh thái đạt hiệu quả cao và bền vững 
    + Xây dựng mô hình kỹ thuật canh tác giống sắn mới chọn lọc tại hai điểm Hoà Sơn và Quảng Sơn, 5000m2/mô hình
    + Xây dựng mô hình kỹ thuật canh tác bộ giống mía mới chọn lọc tại hai điểm Hoà Sơn và Quảng Sơn, 5000m2/mô hình
    + Xây dựng mô hình kỹ thuật canh tác giống điều mới tại 2 điểm Hoà Sơn và Quảng Sơn, 10.000m2/mô hình
    + Xây dựng mô hình canh tác trên đất dốc theo hướng đa dạng, luân xen canh tại hai xã, gồm: cây điều, cây mì, cây mía, cây thảm phủ họ đậu làm thức ăn gia súc, 10.000m2/điểm


	5- Đánh giá, so sánh hiệu quả kinh tế, môi trường của mô hình giống mía, sắn, điều mới so với giống địa phương


	6- Tập huấn và chuyển giao giống mới, mô hình ứng dụng:

    + Xây dựng mạng lưới “khuyến nông cộng đồng”

    + Huấn luyện kỷ năng truyền thông và chuyển giao kỹ thuật canh tác các giống mía, sắn, điều và mô hình mới cho mạng lưới khuyến nông cộng đồng.

    + Hỗ trợ kỹ thuật cho mạng lưới khuyến nông cộng đồng chuyển giao đến người dân trong toàn vùng nghiên cứu.

	

	13. Hợp tác quốc tế

	                                      Tên đối tác          
	Nội dung hợp tác

	Đã hợp tác
	Trung tâm Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT)

	Hỗ trợ hạt giống sắn lai và  công nghệ đánh giá tập đoàn giống sắn 

	Dự kiến hợp tác


	Trung tâm Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT)

	Hỗ trợ hạt giống sắn lai và  công nghệ đánh giá tập đoàn giống sắn 

	14
	Tiến độ thực hiện



	TT
	Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu

(Các mốc đánh giá chủ yếu)
	Sản phẩm phải đạt
	Thời gian

(BĐ-KT)
	Người, cơ quan thực hiện


III. Kết quả của đề tài

	15. Dạng kết quả dự kiến của đề tài

                 I                                                   II                                          III

( Mẫu (model-maket)                 ( Quy trình công nghệ    ( Sơ đồ

( Sản phẩm                                 ( Phương pháp                  ( Bảng số liệu

( Vật liệu                                    ( Tiêu chuẩn                     ( Báo cáo phân tích

( Thiết bị, máy móc                   ( Quy phạm                       ( Tài liệu dự báo

( Dây chuyền công nghệ                                                        ( Đề án, quy hoạch triển  khai          

( Giống cây trồng                                                                 ( Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, nghiên cứu khả thi

( Giống gia súc                                                                      ( Chương trình máy tính

                                                                                                 ( Khác (các bài báo, đào tạo HV cao học, SV đại học, cán bộ khuyến nông cơ sở)



	16
	Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả II, III)

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học
	Chú thích

	1
	2
	3
	4

	1
	Ba qui trình trồng sắn, mía, điều tại địa phương Ninh Sơn
	Chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng
	Qui trình theo đề tài nghiên cứu

	2

	Các bài báo khoa học  
	Trung thực, chính xác được đăng tải trên tạp chí KHKT nông lâm nghiệp của trường ĐH NôngLâm TP.HCM
	2 bài báo

	3

	Đào tạo thạc sĩ khoa học và sinh viên nông học
	Luận văn có hàm lượng khoa học cao, thạc sĩ, sinh viên bảo vệ thành công.
	1 thạc sĩ, 2-3 đại học

	4
	Đào tạo cán bộ khuyến nông cơ sở
	Có kiến thức kỹ thuật và kỹ năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân
	20 cán bộ cơ sở và nông dân nồng cốt của mạng lưới khuyến nông cộng đồng

	17
	Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I)



	TT
	Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
	Đơn vị đo
	Mức chất luợng
	Dự kiến số lượng sản phẩm tạo ra

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự
	

	
	
	
	
	trong nước
	thế giới
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Giống sắn mới theo chỉ tiêu CIAT
- Thời gian sinh trưởng 
- Năng suất củ tươi cao hơn giống địa phương
- Hàm lượng tinh bột cao
- Dạng cây và dạng củ đẹp, thân cây thẳng ít phân nhánh, nhặt mắt, tán lá gọn, củ đồng đều, thịt củ màu trắng kem, ít sâu bệnh hại
	tháng
%
%

	7-10
10-15
 25-30
	
	
	1-2


	2
	Giống mía mới theo chỉ tiêu của Viện NC mía đường Việt Nam

- Năng suất mía nguyên liệu hoặc năng suất đường vượt đối chứng
- Chữ đường (CCS) 
- Dạng cây thẳng, khoẻ, không phân nhánh, cao vừa phải, tán lá gọn
	%

%
	15
≥ 11
	
	
	1-2

	3
	Giống điều ghép theo chỉ tiêu 
- Năng suất hạt cao hơn giống địa phương 
- Hạt đều, tỷ lệ nhân/hạt cao, tán đẹp, phân cành đều
	%
	10
	
	
	1-2

	4
	Mô hình canh tác bền vững trên đất dốc
Sinh trưởng tốt, năng suất cao
Hạn chế rửa trôi dinh dưỡng đất
Nông dân chấp nhận
	
	
	
	
	1

	18. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

(Nêu tính ổn định của các thông số công nghệ, ghi địa chỉ khách hàng và mô tả cách thức chuyển giao kết quả,...)

- Kết quả của đề tài sẽ chọn ra một số giống cây trồng mới có năng suất và chất lương cao, ổn định đưa vào cơ cấu giống địa phương. Xây dựng ba mô hình giống cây trồng mới, một mô hình đa dạng cây trồng canh tác trên đất dốc tại hai xã Quảng Sơn và Hoà Sơn và mở rộng ra toàn huyện miền núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
- Phương thức chuyển giao: Đề tài sẽ phối hợp Trung tâm khuyến nông tỉnh Ninh Thuận xây dựng mạng lưới khuyến nông cộng đồng tại vùng thí nghiệm, huấn luyện và chuyển giao mô hình mới cho nhóm khuyến nông cộng đồng, nhóm khuyến nông sẽ tập huấn và chuyển giao mô hình cho nông dân tại các huyện miền núi. Số lượng nông dân được chuyển giao theo cấp số nhân qua các năm sau.
- Địa chỉ chuyển giao: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông tỉnh Ninh Thuận và trạm khuyến nông huyện miền núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

	19. Các tác động của kết quả nghiên cứu (ngoài tác động đã nêu ở mục 18 trên đây)

· Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN:
Nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao mô hình giống cây trồng mới, mô hình canh tác trên đất dốc cho cán bộ KH&KT của Trung tâm khuyến nông tỉnh Ninh Thuận, góp phần đào tạo học viên thạc sĩ, sinh viên đại học tham gia nghiên cứu.
· Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan:
Giống và kỹ thuật canh tác cây mía, mì, điều có thể đưa vào nghiên cứu trong lĩnh vực nông lâm kết hợp; xây dựng mạng lưới khuyến nông cộng đồng có sự tham gia là ý tưởng cho nghiên cứu tham gia của lĩnh vực xã hội học nông thôn, khuyến nông và phát triển nông thôn.
· Đối với kinh tế-xã hội:

Kết quả nghiên cứu tìm ra những giống cây trồng mới, mô hình canh tác bền vững trên đất dốc sẽ ứng dụng vào sản xuất nông lâm nghiệp của vùng, góp phần nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo và ổn định kinh tế xã hội, chính trị cho vùng dân tộc, miền núi tỉnh Ninh Thuận.



IV. Các tổ chức/cá nhân tham gia thực hiện đề tài
	20. Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài (ghi tất cả các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài và phần nội dung công việc tham gia trong đề tài)



	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Hoạt động/đóng góp cho đề tài

	1


	Trung tâm nghiên cứu mía đường và 

Phòng nghiên cứu điều-tiêu thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Miền nam
	121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. HCM
	Trao đổi và cung cấp vật liệu, mẫu giống cây mía, điều

	2


	Bộ môn Thuỷ nông, canh tác học, khoa Nông học, ĐH NôngLâm TP.HCM
	P. Linh Trung, Q. Thủ Đức,  TP.HCM
	Phân tích dinh dưỡng đất
Phân tích chỉ tiêu chất lượng của mì, điều và mía 

	3


	Trung tâm khuyến nông tỉnh Ninh Thuận

	TX. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	Tham gia xây dựng mạng lưới khuyến nông cộng đồng
Chuyển giao giống cây trồng mới và mô hình canh tác trên đất dốc 

	21. Liên kết với sản xuất và đời sống

- Trung tâm khuyến nông quốc gia (Văn phòng phía Nam)
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh Thuận

- Trung tâm khuyến nông tỉnh Ninh Thuận
- Trạm khuyến nông huyện miền núi Ninh Sơn
- PGS.TS. Mai thành Phụng, TT khuyến nông quốc gia, tham gia công tác chuyển giao giống mới và mô hình canh tác trên đất dốc ở phía Nam 
- TS. Nguyễn Tăng Tôn, trưởng phòng nghiên cứu điều, tiêu Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam. Phối hợp trao đổi mẫu giống điều.
- HV.ThS Nguyễn Tiến Dũng, TT khuyến nông tỉnh, tham gia xây dựng mạng lưới khuyến nông cộng đồng và chuyển giao giống mới, mô hình canh tác trên đất dốc.



	22.
	Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài

(Ghi những người có đóng góp chính thuộc tất cả các tổ chức chủ trì và tham gia đề tài, không quá 10 người)

	TT
	Họ và tên
	Cơ quan công tác
	Số tháng làm việc cho đề tài

	A
	Chủ nhiệm đề tài

Phạm Văn Hiền
	Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
	30

	
	
	
	


V. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí   

(Kinh phí đề tài dự toán theo thời giá tháng 9/2007, nếu giá vật tư nguyên liệu và công lao động thay đổi khi thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài sẽ đề nghị cấp kinh phí bổ sung)
	23
	Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

	TT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó, tr.đồng

	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng sữa chữa nhỏ
	Chi nội nghiệp, chi

khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2
	Tổng kinh phí

Trong đó, từ:

Ngân sách nhà nước K.phí cuả Bộ (Tỉnh)

Các nguồn vốn khác
	436.690

436.690
	216.420
216.420
	91.720
91.720
	12.500
12.500
	
	116.050
116.050


     Ngày 20 tháng 9 năm 2007

        Thủ trưởng


          Cơ quan chủ trì  đề tài                                                      Chủ nhiệm đề tài                                                           

     (Ho, tên, chữ ký và đóng dấu )                                              (Họ, tên và  chữ ký )                                                                   
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